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RÈM NGANGTRIPLE SHADE SERIES



Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

65 mm

234g/sqm

100% Polyester

280cm

65 mm

234g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

PICASSO (BLACK EDITION) In korea all of window 01

PS 801 / MUSHROOM

PS 802 / SAND

PS 803 / GREY

PS 804 / KHAKI

PICASSO (BLACK EDITION)

PS 803 / GREY



Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

55 mm

210g/sqm

100% Polyester

280cm

55 mm

210g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

VICTORIA 55MM In korea all of window 02

VA 911 / BROWN

VA 912 / IVORY

VA 913 / BEIGE

VA 914 / GREY

VICTORIA 55MM

VA 914 / GREY



BAND CLASSIC

Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

65 mm

220g/sqm

100% Polyester

280cm

65 mm

220g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

In korea all of window 03

BC 811 / BEIGE

BC 812 / LIGHT GREY 

BC 813 / CHOCOLATE

BC 813 / CHOCOLATE

BAND CLASSIC



COMBI SHADE SERIES - RÈM CẦU VỒNG



Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

Solid 9cm / sheer 6cm

219g/sqm

100% Polyester

280cm

Solid 9cm / sheer 6cm

219g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

HUGO (BLACKOUT) In korea all of window 04

HG 521 / IVORY

HG 522 /BEIGE

HG 523 / MOCHA

HG 524 / DEEP GREY

HUGO (BLACKOUT)

HG 523 / MOCHA



Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

Solid 10cm / sheer 7cm

178g/sqm

100% Polyester

280cm

Solid 10cm / sheer 7cm

178g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

AUSTIN BLACK EDITION (BLACKOUT) In korea all of window 05

AUSTIN BLACK EDITION (BLACKOUT)

AT 602 / CHOCOLATE

AT 601 / BROWN

AT 602 / CHOCOLATE

AT 603 / BEIGE



Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

Solid 10cm / sheer 7cm

182g/sqm

100% Polyester

280cm

Solid 10cm / sheer 7cm

182g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

ALEXA (BLACKOUT) In korea all of window 06

AX 321 / BEIGE

AX 322 / CHOCOLATE

AX 323 / GREY

AX 324 / BROWN

ALEXA (BLACKOUT)

AX 321 / BEIGE



Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

Solid 8.5cm / sheer 6cm

179g/sqm

100% Polyester

280cm

Solid 8.5cm / sheer 6cm

179g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

LEO BLACK EDITION (BLACKOUT) In korea all of window 7

LE 611 / BEIGE

LE 612 / CHOCOLATE

LE 613 / BROWN

LE 614 / LIGHT GREY

LEO BLACK EDITION (BLACKOUT)

LE 613 / BROWN



Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

Solid 12cm / sheer 8cm

181g/sqm

100% Polyester

280cm

Solid 12cm / sheer 8cm

181g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

TOMMY (BLACKOUT) In korea all of window 8

TM 401 / DEEP GREY

TM 402 / IVORY

TM 403 / CHOCOLATE

TM 404 / BEIGE

TOMMY (BLACKOUT)

TM 402 / IVORY



Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

Solid 9cm / sheer 6cm

158g/sqm

100% Polyester

280cm

Solid 9cm / sheer 6cm

158g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

OSCAR (BLACKOUT) In korea all of window 9

OS 311 / CHOCOLATE

OS 312 / IVORY

OS 313 / BROWN

OS 314 / GREY

OSCAR (BLACKOUT)

OS 311 / CHOCOLATE



Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

Solid 8.5cm / sheer 6cm

177g/sqm

100% Polyester

280cm

Solid 8.5cm / sheer 6cm

177g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

JULIA (BLACKOUT) In korea all of window 10

JL 301 / BROWN

JL 302 / GREY

JL 303 / CHOCOLATE

JL 304 / BEIGE

JULIA (BLACKOUT)

JL 301 / BROWN



Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

Solid 11cm / sheer 7.5cm

183g/sqm

100% Polyester

280cm

Solid 11cm / sheer 7.5cm

183g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

JACOB (BLACKOUT) In korea all of window 11

JB 501 / IVORY

JB 502 / MOLE

JB 503 / GOLD

JB 504 / CHOCOLATE

JACOB (BLACKOUT)

JB 503 / GOLD



Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

Solid 12cm / sheer 8cm

185g/sqm

100% Polyester

280cm

Solid 12cm / sheer 8cm

185g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

MORGAN (BLACKOUT) In korea all of window 12

MG 411 / TAUPE

MG 412 / CACAO

MG 413 / GREY

MG 414 / LAND

MORGAN (BLACKOUT)

MG 411 / TAUPE



Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

Solid 10cm / sheer 7cm

189g/sqm

100% Polyester

280cm

Solid 10cm / sheer 7cm

189g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

VALENTINO (BLACKOUT) In korea all of window 13

VL 461 / BEIGE

VL 462 / GREY

VL 463 / CARAMEL

VL 464 / CHOCOLATE

VALENTINO (BLACKOUT)

VL 461 / BEIGE



CHILDREN (BLACKOUT)

Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

Solid 4cm / sheer 2cm

167g/sqm

100% Polyester

280cm

Solid 4cm / sheer 2cm

167g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

In korea all of window 14

CE 776 / BLUE

CE 777 / PINK

CE 778 / BEIGE

CE 779 / DARK GREY

CHILDREN (BLACKOUT)

CE 777 / PINK



Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

Solid 10cm / sheer 7cm

120g/sqm

100% Polyester

280cm

Solid 10cm / sheer 7cm

120g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

OLIVER In korea all of window 15

OL 741 / TAUPE

OL 742 / GREY

OL 743 / IVORY

OL 744 /CHOCOLATE

OLIVER

OL 741 / TAUPE



ETHAN BLACK EDITION

Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

Solid 8cm / sheer 5cm

115g/sqm

100% Polyester

280cm

Solid 8cm / sheer 5cm

115g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

In korea all of window 16

ET 731 / BROWN

ET 732 / IVORY

ET 733 / BEIGE

ET 734 / LIGHT GREY

ETHAN BLACK EDITION

ET 733 / BEIGE



Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

Solid 10cm / sheer 7cm

110g/sqm

100% Polyester

280cm

Solid 10cm / sheer 7cm

110g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

EMILY In korea all of window 17

EM 701 / WOOD

EM 702 / BEIGE

EM 703 / DEEP GREY

EM 704 / PINK

EMILY

EM 703 / DEEP GREY



Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

Solid 10cm / sheer 7cm

142g/sqm

100% Polyester

280cm

Solid 10cm / sheer 7cm

142g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

ELLA In korea all of window 18

ELLA

LA 724 / KHAKI

LA 722 / BROWN

LA 723 / GREY

LA 724 / KHAKI



CHERYL

Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

Solid 10cm / sheer 7cm

178g/sqm

100% Polyester

280cm

Solid 10cm / sheer 7cm

178g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

In korea all of window 19

CH 641 / BEIGE

CH 642 / KHAKI

CH 643 / BLUE

CH 644 / WINE

CHERYL

CH 644/ WINE



FLOWER

Polyester 100%

300cm (110.2 inch)

Solid 9cm / sheer 6cm

175g/sqm

100% Polyester

300cm

Solid 9cm / sheer 6cm

175g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

In korea all of window 20

FLOWER

FW 532 / GREEN

FW 532 / GREEN

FW 533 / GREY

FW 534 / BEIGE



ISABEL (BLACKOUT)

Polyester 100%

300cm (110.2 inch)

Solid 10cm / sheer 7cm

195g/sqm

100% Polyester

300cm

Solid 10cm / sheer 7cm

195g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

In korea all of window 21

ISABEL (BLACKOUT)

IB 451 / BEIGE

IB 451 / BEIGE

IB 452 / DEEP GRAY

IB 453 / CHOCOLATE



XAVIA BLACK EDITION

Polyester 100%

300cm (110.2 inch)

Solid 7.5cm / sheer 5cm

185g/sqm

100% Polyester

300cm

Solid 7.5cm / sheer 5cm

185g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

In korea all of window 22

XAVIA BLACK EDITION

XV 853 / CHOCOLATE

XV 851 / LIGHT GREY

XV 852 / BEIGE

XV 853 / CHOCOLATE

XV 854 / DARK GREY



ROSE (BLACKOUT)

Polyester 100%

300cm (110.2 inch)

Solid 10cm / sheer 5.5cm

190g/sqm

100% Polyester

300cm

Solid 10cm / sheer 5.5cm

190g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

In korea all of window 23

ROSE (BLACKOUT)

RS 822 / GREY

RS 821 / IVORY

RS 822 / GREY

RS 823 / CHOCOLATE



HELEN (BLACKOUT)

Polyester 100%

300cm (110.2 inch)

Solid 5cm / sheer 3.5cm

155g/sqm

100% Polyester

300cm

Solid 5cm / sheer 3.5cm

155g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

In korea all of window 24

HELEN (BLACKOUT)

HL 445 / KHAKI

HL 444 / LIGHT GREY

HL 445 / KHAKI

HL 446 / IVORY



VEGA (BLACKOUT)

Polyester 100%

300cm (110.2 inch)

Solid 7cm / sheer 4.5cm

179g/sqm

100% Polyester

300cm

Solid 7cm / sheer 4.5cm

179g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

In korea all of window 25

VG 221 / BLUE

VG 222 / BEIGE

VG 223 / GREY

VG 224 / MOCHA

VEGA (BLACKOUT) 

VG 224 / MOCHA



DIAMOND BLACK EDITION

Polyester 100%

300cm (110.2 inch)

Solid 8cm / sheer 5.5cm

175g/sqm

100% Polyester

300cm

Solid 8cm / sheer 5.5cm

175g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

In korea all of window 26

DIAMOND BLACK EDITION

DM 622 / LIGHT GREEN

DM 621 / BERGE

DM 622 / LIGHT GREEN

DM 623 / DARK GREY

DM 624 / BROWN



NOLAN

Polyester 100%

300cm (110.2 inch)

Solid 8cm / sheer 5cm

195g/sqm

100% Polyester

300cm

Solid 8cm / sheer 5cm

195g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

In korea all of window 27

NL 666 / PBACH

NL 667 / KHAKI

NL 668 / BROWN

NL 669 / GREY

NOLAN

NL 666 / PBACH



VICTOR

Polyester 100%

300cm (110.2 inch)

Solid 7.5cm / sheer 4.5cm

182g/sqm

100% Polyester

300cm

Solid 7.5cm / sheer 4.5cm

182g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

In korea all of window 28

VT 241 / IVORY

VT 242 / LIGHT GREY

VT 243 / KHAKI

VT 244 / MOCHA

VICTOR

VT 241 / IVORY



FREDDY (BLACKOUT) 

Polyester 100%

300cm (110.2 inch)

Solid 9cm / sheer 7cm

189g/sqm

100% Polyester

300cm

Solid 9cm / sheer 7cm

189g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

In korea all of window 29

FREDDY (BLACKOUT)

FR 334 / CHOCOLATE

FR 332 / IVORY

FR 333 / DEEP GREEN

FR 334 / CHOCOLATE

FR 335 / BEIGER



LOUIS

Polyester 100%

300cm (110.2 inch)

Solid 9cm / sheer 6cm

199g/sqm

100% Polyester

300cm

Solid 9cm / sheer 6cm

199g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

In korea all of window 30

LO 151 / IVORY

LO 152 / GREEN

LO 153 / CHOCOLATE

LO 154 / DARK GREY

LOUIS

LO 152 / GREEN



WILD NATURAL

Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

Solid 9cm / sheer 6cm

145g/sqm

100% Polyester

280cm

Solid 9cm / sheer 6cm

145g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

In korea all of window 31

WN 211 / WHITE

WN 212 / KHAKI

WN 213 / MUSHROOM

WN 214 / BROWN

WILD NATURAL

WN 211 / WHITE



NATURAL

Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

Solid 7.5cm / sheer 5cm

145g/sqm

100% Polyester

280cm

Solid 7.5cm / sheer 5cm

145g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

In korea all of window 32

AL 200 / CHEERY

NATURAL

AL 200 / CHEERY

AL 201 / IVORY

AL 202 / BEIGE AL 203 / ASHTREE

AL 204 / GRASS AL 205 / CHOCOLATE

AL 206 / GREY AL 207 / ORANGE

AL 208 / PINE AL 209 / DARK BEIGE



Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

Solid 7.5cm / sheer 5cm

128g/sqm

100% Polyester

280cm

Solid 7.5cm / sheer 5cm

128g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

LOGAN In korea all of window 33

LOGAN

LG 716 / DEEP BLUE

LG 711 / MOCHA LG 712 / CHOCOLATE

LG 713 / KHAKI LG 714 / IVORY

LG 715 / GREY LG 716 / DEEP BLUE



Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

Solid 9cm / sheer 6cm

122g/sqm

100% Polyester

280cm

Solid 9cm / sheer 6cm

122g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

NEW BASIC In korea all of window 34

NE 111 / IVORY

NE 112 / TAUPE

NE 113 / WHITE

NE 114 / GREY

NEW BASIC

NE 114 / GREY



BASIC

Polyester 100%

280cm (110.2 inch)

Solid 7.5cm / sheer 5cm

119g/sqm

100% Polyester

280cm

Solid 7.5cm / sheer 5cm

119g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

STRIPE SIZE

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ LẶP

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

In korea all of window 35

BS 100 / CARAMEL

BASIC

BS 100 / CARAMEL

BS 101 / MUSTAND

BS 102 / BEIGE BS 103 / PEACH

BS 104 / GREY BS 105 / CHOCOLATE

BS 106 / BLACK BS 107 / IVORY

BS 108 / LIGHT GREEN BS 109 / BLUE



ROMAN BLINDS



Polyester 100%

260cm

0.2mm

165g/sqm

100% Polyester

260cm

0.2mm

165g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

THICKNESS

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ DÀY

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

ROMAN 1 In korea all of window 36

ROMAN 1

RM 001 / BEIGE

RM 001 / BEIGE RM 002 / MOCHA

RM 003 / DEEP GREY RM 004 / BLUE

RM 005 / CHERY RM 006 / IVORY



Polyester 100%

260cm

0.2mm

165g/sqm

100% Polyester

260cm

0.2mm

165g/m2

COMPOSITION

ROLL WIDTH

THICKNESS

WEIGHT

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

KHỔ RỘNG

ĐỘ DÀY

TRỌNG LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Santech Bl ind New Col l ec t ion

ROMAN 2 In korea all of window 37

ROMAN 2

RM 012 / MOLE

RM 007 / LIGHT GREY RM 008 / LAND

RM 009 / GREEN RM 010 / PINK

RM 011 / CHOCOLATE RM 012 / MOLE



Santech Bl ind New Col l ec t ion

ROMAN (CLASIC) In korea all of window 38

ROMAN (CLASIC)

RM 810 / KHAKI

COMPOSITION

THICKNESS

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

ĐỘ DÀY

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

100% Polyester

0.2mm

100% Polyester

0.2mm

HEIGHT

ROLL WIDTH

CHIỀU CAO

KHỔ RỘNG

Sequece

230cm

Sequece

230cm



Santech Bl ind New Col l ec t ion

ROMAN (ENGINEERING) In korea all of window 39

ROMAN (ENGINEERING)

RM 1706 / GREY

COMPOSITION

THICKNESS

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

ĐỘ DÀY

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

100% Polyester

0.2mm

100% Polyester

0.2mm

HEIGHT

ROLL WIDTH

CHIỀU CAO

KHỔ RỘNG

Sequece

280cm

Sequece

280cm



Santech Bl ind New Col l ec t ion

ROMAN (ROYAL INHERITANCE) In korea all of window 40

ROMAN (ROYAL INHERITANCE)

RM 3901 / MOCHA

COMPOSITION

THICKNESS

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

ĐỘ DÀY

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

100% Polyester

0.2mm

100% Polyester

0.2mm

HEIGHT

ROLL WIDTH

CHIỀU CAO

KHỔ RỘNG

Sequece

230cm

Sequece

230cm



Santech Bl ind New Col l ec t ion

ROMAN (LEAVES) In korea all of window 41

ROMAN (LEAVES)

RM 3919 / AUTUMN

COMPOSITION

THICKNESS

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

ĐỘ DÀY

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

100% Polyester

0.2mm

100% Polyester

0.2mm

HEIGHT

ROLL WIDTH

CHIỀU CAO

KHỔ RỘNG

Sequece

225cm

Sequece

225cm



Santech Bl ind New Col l ec t ion

ROMAN (HELLO KITTY) In korea all of window 42

ROMAN (HELLO KITTY)

RM 3918 / HELLO

COMPOSITION

THICKNESS

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

ĐỘ DÀY

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

100% Polyester

0.2mm

100% Polyester

0.2mm

HEIGHT

ROLL WIDTH

CHIỀU CAO

KHỔ RỘNG

Sequece

225cm

Sequece

225cm



Santech Bl ind New Col l ec t ion

ROMAN (BIRDSONG) In korea all of window 43

ROMAN (BIRDSONG)

RM 3207 / FLOWERING

COMPOSITION

THICKNESS

TECHNICAL DATA

CHẤT LIỆU

ĐỘ DÀY

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

100% Polyester

0.2mm

100% Polyester

0.2mm

HEIGHT

ROLL WIDTH

CHIỀU CAO

KHỔ RỘNG

Sequece

225cm

Sequece

225cm



CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX VIỆT NAM

Kính gửi: Quý khách hàng!

BẢNG BÁO GIÁ MÀNH RÈM SANTECH

COMBI SHADE - MÀNH CẦU VỒNG COMBI ROMAN - MÀNH ROMANHORIZONTAL SHEER - MÀNH NGANG

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM

COMBI SHADE - MÀNH CẦU VỒNGI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

HG 521 - 524
AT 601 - 603
AX 321 - 324
LE 611 - 614
TM 401 - 404
OS 311 - 314
JL 301 - 304
JB 501 - 504
MG 411 - 414
VL 461 - 464
CE 777 - 779
OL 741 - 744
ET 731 - 734
EM 701 - 704
LA 722 - 724
CH 641 - 644
FW 532 - 534 
IB 451 - 453
XV 851 - 854
RS 821 - 823
HL 444 - 446
VG 221 - 224
DM 621 - 624
NL 666 - 669
VT 241 - 244
FR 332 - 335
LO 151 - 154
WN 211 - 214
AL 200 - 209
LG 711 - 716
NE 111 - 114
BS 100 -109

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1.380.000
1.240.000
1.220.000
1.180.000
1.180.000
1.150.000
1.080.000
1.040.000
1.040.000
1.000.000
980.000
980.000
950.000
880.000
850.000
800.000
800.000
790.000
770.000
750.000
740.000
720.000
700.000
680.000
650.000
630.000
610.000
720.000
630.000
620.000
600.000
520.000

ĐVT ĐƠN GIÁ STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM

HORIZONTAL SHEER - MÀNH NGANGII

1

2

3

1

2

3

m2

m2

m2

PICASSO (BLACKOUT)

VICTORIA 75MM

BAND CLASSIC

ROMAN TRƠN RM 001 - 012

RM 1760 - 3901
3918 - 3919
3207 - 3210

RM 810

ROMAN HOA VĂN
(1 MẶT TRÁNG CAO SU)

ROMAN 
(2 MẶT HOA VĂN)

PS 801 - 804

VA 911 - 914

BC 811 - 813

m2

m2

m2

1.240.000

970.000

1.170.000

650.000

850.000

1.050.000

750.000

950.000

1.150.000

ĐVT ĐƠN GIÁ

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ

COMBI ROMAN - MÀNH CẦU VỒNGIII

ĐƠN GIÁ

Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%)
- Với mỗi bộ rèm nhỏ hơn 1m2 được tính tròn 1m2, chiều cao dưới 1m được tính tròn 1m.
- Đơn giá trên đã bao gồm khóa chiều cao và chống kéo ngược.
- Toàn bộ sản phẩm đều có giấy chứng nhận xuất sứ (CO), (CQ).

HUGO (BLACKOUT)

AUSTIN (BLACKOUT)

ALEXA (BLACKOUT)

LEO (BLACKOUT)

TOMY (BLACKOUT)

OSCAR (BLACKOUT)

JULIA (BLACKOUT)

JACOP (BLACKOUT)

MORGAN (BLACKOUT)

VALENTINO (BLACKOUT)

CHILDREN (BLACKOUT)

OLIVER
ETHAN BLACK EDITION

EMILY
ELLA

CHERYL
FLOWER

ISABEL (BLACKOUT)

XAVIA BLACK EDITION

ROSE (BLACKOUT)

HELEN (BLACKOUT)

VEGA (BLACKOUT)

DIAMOND BLACK EDITION

NOLAN
VICTOR

FREDDY (BLACKOUT)

LOUIS
WILD NATURAL

NATURAL
LOGAN

NEW BASIC
BASIC



Santech Bl ind New Col l ec t ion


